THUYẾT MINH BỘ TIÊU CHÍ NHÃN “BÔNG SEN XANH”
1.Giới thiệu về bộ tiêu chí:
Bộ tiêu chí Nhãn sinh thái hay còn gọi là Nhãn du lịch bền vững áp dụng cho khách sạn Việt Nam  có tên là Nhãn “Bông sen xanh”, là kết quả của sự kết hợp giữa các Tiêu chí Du lịch bền vững tổng thể (Global Sustainable Toursim Crietria – www.sustainabletourismcriteria.org) và các tiêu chí đã được đề xuất  (thông qua nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nhãn sinh thái áp dụng cho CSLTDL trong nhiệm vụ Môi trường của Tổng cục Du lịch năm 2008, từ các yêu cầu cụ thể trong các Nhãn môi trường của một số quốc gia, tổ chức quốc tế và khảo sát thực tế hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường của các khách sạn được chọn mẫu ở VN). Như vậy, Bộ tiêu chí này vừa thể hiện tính thực thi tại Việt Nam, vừa đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế và phát triển du lịch bền vững của thế giới.
Bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Bông sen xanh sau khi được áp dụng vào thực tế cấp nhãn cho CSLTDL ở VN dự kiến sẽ được tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung sau 4-5 năm cho phù hợp với thực tế và xu hướng quốc tếcó hiệu lực trong 3 năm. Sau 5 năm tuỳ điều kiện thực tế. 
2 Cấu trúc Bộ tiêu chí Nhãn “Bông sen xanh” áp dụng cho khách sạn Việt Nam gồm 82 tiêu chí được sắp xếp thành 4 nhóm chính: A; B; C; D. Mỗi nhóm có các mục cụ thể (A1, A2…; B1, B2…) và mỗi mục có các tiêu chí làm rõ nội dung, đánh giá chi tiết hơn yêu cầu của mục.

4 nhóm tiêu chí chính của Bộ tiêu chí Nhãn “Bông sen xanh”: 

A – Quản lý bền vững

B – Tối đa hóa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội cho cộng đồng địa phương và hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường

C – Tối đa hóa lợi ích cho các di sản và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường

D – Tối đa lợi ích môi trường cho cộng đồng địa phương và hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực

Mỗi nhóm có các mục, gồm các tiêu chí, được phân thành 3 cấp độ, từ thấp đến cao: 

-  Cấp cơ sở: gồm các tiêu chí đơn giản, dễ thực hiện, không phải đầu tư nhiều và là những yêu cầu tối thiểu để giúp cải thiện môi trường.

- Cấp khuyến khích: gồm các tiêu chí ở cấp độ cao hơn, khuyến khích nhà đầu tư/ người quản lý  khách sạn quan tâm, thực hiện các biện pháp quản lý và BVMT khó hơn, phải đầu tư nhiều hơn.

- Cấp cao: là các tiêu chí phức tạp hơn, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn (ví dụ: đầu tư thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị mới thân thiện với môi trường hơn, như sử dụng ít tốn năng lượng và nguyên liệu hơn, chất thải và chất thải độc hại ít hơn để giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường)


Để làm rõ nội dung và ý nghĩa của từng mục, tạo thuận tiện hướng dẫn cho các khách sạn/ cơ sở lưu trú du lịch trong việc tự nghiên cứu, đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường của cơ sở mình, trên cơ sở đó để phấn đấu thực hiện theo các quy định của Nhãn và để được cấp Nhãn ở mức độ cao hơn, Nhiệm vụ này đã nêu rõ thuyết minh của từng mục.

3.Thuyết minh các Tiêu chí: 

3.1.Phần yêu cầu chung

Để được cấp nhãn sinh thái Bông sen xanh, trước hết, cơ sở lưu trú du lịch cần thực hiện tốt các quy định pháp quy hiện hành về bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- Đối với các cơ sở lưu trú xây dựng hoạt động trước 01/7/2006, có Đề án BVMT được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt /xác nhận: 
+  Các khách sạn, nhà nghỉ từ 100 phòng nghỉ trở lên; khu du lịch, vui chơi giải trí diện tích từ 10 ha trở lên; Cơ sở dịch vụ du lịch tại các khu vực ven biển, trên các đảo có lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên phải có đề án BVMT được cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh (Sở tài nguyên và Môi trường) phê duyệt .

+ Các cơ sở lưu trú khác phải có đề án BVMT được cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp huyện (Phòng Tài nguyên Môi trường của UBND Quận/Huyện) xác nhận. 


- Đối với các cơ sở lưu trú xây dựng hoạt động sau 01/7/2006 phải có một trong hai bản sau:

+  Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực du lịch được phê duyệt (Do hội đồng thẩm định của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương hoặc cơ quan chuyên môn được uỷ quyền phê duyệt): đối với dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ từ 100 phòng nghỉ trở lên; Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí diện tích từ 10 ha trở lên; Dự án xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch (gồm cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất) tại các khu vực ven biển, trên các đảo có lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên phải xuất trình 

+ Cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận bởi Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã được uỷ quyền đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và khách sạn dưới 100 phòng phải có bản 

3.2. Phần yêu cầu cụ thể:
Nhãn “Bông sen xanh” áp dụng cho khách sạn Việt Nam gồm 82 tiêu chí được sắp xếp thành 4 nhóm chính: A; B; C; D. Mỗi nhóm có các mục cụ thể và mỗi mục có các tiêu chí làm rõ nội dung, yêu cầu của mục, cụ thể:

Nhóm Tiêu chí A. Quản lý bền vững: Nhóm A gốm 17 tiêu chí từ mục A.1 đến A.5, trong đó Tiêu chí cấp cơ sở: từ mục A.1 đến A.3 gồm 10 tiêu chí; Tiêu chí cấp khuyến khích: mục A4, gồm 4 tiêu chí và Tiêu chí cấp cao: mục A5, gồm 3 tiêu chí. 
Tiêu chí cấp cơ sở : (gồm 10 tiêu chí từ mục A.1 đến A.3)

Mục A.1 

A.1 - Khách sạn có kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý để phát triển bền vững, dài hạn phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô của khách sạn, đồng thời có đề cập đến các vấn đề về bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, chất lượng dịch vụ, sức khỏe và an toàn. Mục A.1 có 4 tiêu chí cụ thể.

Thuyết minh của mục:

Để doanh nghiệp phát triển bền vững, bước đầu phải thiết lập 1 hệ thống quản lý bền vững bao gồm hệ thống các tài liệu về  kế hoạch, chính sách, quy trình thực hiện kế hoạch và công tác truyền thông của khách sạn. Chính sách bền vững của doanh nghiệp phải thể hiện rõ các mục tiêu của doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương cũng như của các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế kém phát triển. Ngoài ra, mục tiêu sâu xa của kế hoạch quản lý bền vững là định hướng cho doanh nghiệp ra quyết định quản lý và vận hành theo hướng phát triển bền vững 

Mục A.2 

A.2 - Khách sạn phải tuân thủ các văn bản pháp quy, các quy định của quốc tế hoặc của địa phương về đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động và các khía cạnh môi trường. Mục A.2 có 3 tiêu chí cụ thể 

Thuyết minh của mục:

Hoạt động kinh doanh khách sạn cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và nhân văn. Vì vậy, yêu cầu các khách sạn phải tuân thủ những quy định của quốc gia và quốc tế: không sử dụng lao động trẻ em; không bạo lực; không phân biệt chủng tộc hay giới tính; đảm bảo an ninh, an toàn và sức khỏe cho khách và người lao động; đảm bảo giờ làm việc và mức lương trả cho nhân viên. Tiêu chí này không thay thế hay có giá trị tương đương với chứng nhận của quốc gia, nhưng dựa vào giấy chứng nhận của quốc gia về các tiêu chí này để làm công cụ đánh giá

Mục A.3 

A.3 - Hầu hết (>90%) nhân viên được định kỳ đào tạo về tầm quan trọng và cách thức thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường (tự nhiên và nhân văn), đảm bảo  an ninh, an toàn, sức khỏe cho khách, cho cộng đồng và cho nhân viên phục vụ, Mục A.3 có 3 tiêu chí cụ thể

Thuyết minh của mục:

Thành công của hệ thống quản lý bền vững phụ thuộc vào nhận thức, kiến thức và ý thức về quản lý và bảo vệ môi trường của người lao động trong khách sạn. Chương trình đào tạo phải giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu của khách sạn, tầm quan trọng và trách nhiệm của từng cá nhân trong các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường của khách sạn.

Tiêu chí cấp khuyến khích 
A.4 – Hướng dẫn khách tham gia bảo vệ môi trường, lấy ý kiến của khách về vấn đề môi trường, dịch vụ của khách sạn. Ghi nhận sự hài lòng của khách hàng và khách sạn có hành động điều chỉnh phù hợp. Mục A.4, gồm 4 tiêu chí cụ thể.

Thuyết minh của mục:

Khách du lịch là trung tâm phục vụ của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Sự hài lòng của họ được xác định thông qua việc khách quay trở lại sử dụng dịch vụ hoặc giúp giới thiệu bạn bè, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của khách sạn. Ngoài ra, khách du lịch có thể đóng góp ý kiến giúp khách sạn hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ theo tiêu chí phát triển bền vững của khách sạn

Tiêu chí cấp cao 
A.5 - Thiết kế và xây dựng tòa nhà và cơ sở hạ tầng bền vững (áp dụng cho khách sạn đang chuẩn bị xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp). Mục A.5 gồm 3 tiêu chí cụ thể.

Thuyết minh của mục:

Ngay từ giai đoạn thiết kế kiến trúc và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, khách sạn phải quan tâm tới việc đảm bảo yêu cầu thân thiện với môi trường về màu sắc, hình khối, chiều cao, hướng nhìn, vật liệu xây dựng và các thiết bị xây lắp… . Khách sạn cần chú trọng theo hướng sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chất thải, giảm tác động xấu đến môi trường cũng như giảm chi phí, tăng lợi ích kinh tế cho khách sạn, tạo môi trường trong lành, an toàn, nâng cao sức hấp dẫn khách đến khách sạn nói riêng và đến với địa phương nói chung.

Nhóm Tiêu chí B – Tối đa hóa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội cho cộng đồng địa phương và hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường

Nhóm Tiêu chí  B, từ B.1 đến B.5, gồm 10 tiêu chí, trong đó Tiêu chí cấp cơ sở: mục B1, gồm 2 tiêu chí; Tiêu chí cấp khuyến khích: mục B2 và B3, gồm 4 tiêu chí và Tiêu chí cấp cao: mục B4 và B5, gồm 4 tiêu chí. Cụ thể:

Tiêu chí cấp Cơ sở  

B.1 - Khách sạn chủ động hỗ trợ các hoạt động phục vụ cộng đồng với mục tiêu phát triển xã hội và cơ sở hạ tầng, bao gồm: giáo dục, sức khỏe và vệ sinh. mục B1, gồm 2 tiêu chí cụ thể.

Thuyết minh của mục:

 Hoạt động kinh doanh khách sạn rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng địa phương. Vì vậy, trong khả năng cho phép, khách sạn cần hỗ trợ lại cho địa phương (ví dụ: hỗ trợ về nhân lực/ vật lực/ tài chính; tổ chức các chiến dịch về bảo vệ môi trường; truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng, giáo dục  học sinh về ý thức giữ gìn môi trường địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh trong công tác bảo vệ môi trường...)

Tiêu chí cấp Khuyến khích 

B.2 – Tuyển dụng người địa phương hoặc người đến từ các vùng kinh tế kém phát triển, lao động phổ thông làm việc trong khách sạn kể cả ở vị trí quản lý các cấp. Thực hiện đào tạo thêm khi cần thiết. Mục B2 gồm 2 tiêu chí cụ thể.

Thuyết minh của mục:

Khách sạn tuyển dụng và đào tạo người dân địa phương vào các vị trí công việc trong khách sạn là chìa khóa giúp tối đa lợi ích kinh tế của cộng đồng, khuyến khích cộng đồng hợp tác tích cực, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của khách sạn, giải quyết nhu cầu việc làm của người dân. Hơn nữa, việc tuyển dụng nhân công địa phương sẽ đảm bảo cho khách sạn có nguồn lao động ổn định nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Từ góc độ quản lý cho thấy, việc khách sạn tạo việc làm cho người dân địa phương giúp kết nối giữa khách du lịch với cộng đồng - đó là xu hướng phát triển du lịch mới của quốc tế . Do vậy, khách sạn nên có chính sách hỗ trợ và phát triển những kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, giao tiếp… cho nhân viên thông qua các khóa đào tạo nhân viên định kỳ. Đây cũng là điêù kiện để  nâng cao chất  lượng  phục vụ của khách sạn từ đó tăng khả năng thu hút  khách đến khách sạn. Với các khách sạn ở thành phố hoặc các vùng kinh tế phát triển, việc tuyển dụng lao động đến từ các vùng kinh tế kém phát triển, lao động phổ thông sẽ góp phần xoá đói giảm nghèo, thực hiện giúp đỡ cộng đồng một cách thiết thực.

B.3  Ưu tiên sử dụng các dịch vụ và hàng hoá là sản phẩm nội địa hoặc sản phẩm của địa phương trong hoạt động kinh doanh của khách sạn. Mục B3 gồm 2 tiêu chí cụ thể.
Thuyết minh của mục:

Để hoạt động kinh doanh khách sạn ổn định và phát triển bền vững, cần ưu tiên sử dụng dịch vụ và các loại sản phẩm nội địa, làm tại địa phương như vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ … để tạo điều kiện phát triển kinh tế và xã hội của địa phương, cụ thể:

•     Phát triển và tạo việc làm cho người dân địa phương 

•    Dân địa phương được hưởng lợi nhuận trực tiếp từ sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp cho khách sạn, từ đó lợi nhuận này được tái phân chia trong cộng đồng.


          •     Giảm được dấu ấn cacbon do giảm khoảng cách chuyên chở hàng hóa

•     Tăng trải nghiệm của khách du lịch với địa phương

•    Chi phí cho sản xuất sản phẩm và dịch vụ địa phương sẽ thấp do giảm khâu trung gian và chi phí vận chuyển

Tiêu chí cấp cao 

B.4 - Hỗ trợ các nhà thầu nhỏ phát triển và bán các sản phẩm bền vững được làm từ những tài nguyên tự nhiên, lịch sử và văn hóa của địa phương (bao gồm thực phẩm và đồ uống, nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp, v v). Mục B.4 có 2 tiêu chí cụ thể.

 Thuyết minh của mục:

Các đơn vị kinh doanh du lịch,  khách sạn khi tiếp xúc với khách nên giới thiệu các nét đặc sắc về văn hóa của địa phương, khuyến khích khách mua sản phẩm thủ công, hàng hóa và dịch vụ của địa phương. Hành động này, vừa giúp phát triển kinh tế địa phương,  quảng bá nét văn hóa của địa phương vừa tạo điều kịên đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách, tăngdoanh thu cho khách sạn. Điều đó cũng góp phần tăng khả năng thu hút khách và lưu giữ khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại khách sạn. Đây là tiền đề hình thành các khu vực bày bán sản phẩm địa phương hoặc phát triển các hoạt động văn hóa cộng đồng.

B.5 - Công bằng trong việc tuyển dụng phụ nữ và người dân tộc thiểu số ở địa phương, bao gồm cho cả vị trí quản lý, nghiêm cấm lao động trẻ em. Mục B5 gồm 2 tiêu chí cụ thể.
Thuyết minh của mục:

Phụ nữ và người dân tộc khó có điều kiện để hưởng quyền bình đẳng trong công việc, đặc biệt ở vị trí quản lý. Do vậy, khách sạn cần quan tâm và có chính sách bình đẳng, cụ thể:

- Có chính sách tuyển dụng

- Giảm thiểu khoảng cách về thu nhập giữa nhân viên nam và nữ, giữa người của các dân tộc khác nhau

- Không sử dụng lao động trẻ em, nếu có, khách sạn phải đảm bảo việc học hành và chất lượng cuộc sống của trẻ em

Nhóm Tiêu chí C – Tối đa hóa lợi ích cho các di sản và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường 

Nhóm Tiêu chí C, từ C.1 đến C.3, Gốm 06 tiêu chí, trong đó Tiêu chí cấp cơ sở: mục C1, gồm 2 tiêu chí; Tiêu chí cấp khuyến khích: mục C2, gồm 2 tiêu chí và Tiêu chí cấp cao: mụcC3, gồm 2 tiêu chí. Cụ thể:

Tiêu chí cấp Cơ  sở

C.1 - Không được bán, kinh doanh hay trưng bày các cổ vật văn hóa, lịch sử trừ khi được pháp luật cho phép. Mục C.1 gồm 2 tiêu chí.

Thuyết minh của mục:

Du lịch bền vững hướng đến việc bảo vệ và tôn trọng tính đặc sắc của địa phương. Hiện nay, luật và hiệp định quy định rõ việc bảo vệ các cổ vật, di sản văn hóa, lịch sử. Khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá cũng như  bảo vệ cho các di sản này của khu vực.

Tiêu chí cấp Khuyến khích

C.2 - Sử dụng nét văn hóa, truyền thống của địa phương  trong kiến trúc, trang trí, chế biến, trình bày món ăn, các hoạt động biểu diễn văn nghệ…. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cộng đồng địa phương. Mục C.2 gồm 2 tiêu chí cấp khuyến khích

Thuyết minh của mục:

Quan tâm sử dụng tối đa các nét văn hóa truyền thống của địa phương trong hoạt động kinh doanh khách sạn để một mặt, giới thiệu với khách và tạo sự khác biệt, nét đặc sắc và sức hấp dẫn của khách đối với sản phẩm khách sạn, mặt khác làm tăng tính bền chặt giữa du lịch và cộng đồng. 

Tiêu chí cấp Cao

C.3 - Cung cấp thông tin, giới thiệu về môi trường tự nhiên, văn hóa địa phương và di sản văn hóa cho khách, hướng dẫn và giải thích cho khách để có thái độ phù hợp khi tham quan các khu tự nhiên, khu văn hóa và khu di sản văn hóa. Mục C.3 có 2 tiêu chí cấp cao

Thuyết minh của mục:

Các hoạt động của khách du lịch có thể ảnh hưởng đến môi trường, văn hóa bản địa và các danh thắng, di tích. Vì vậy, việc khách sạn cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích cho khách về phong tục, văn hóa, lễ nghi và tín ngưỡng của địa phương, một mặt giúp cho  khách có các hành vi ứng xử phù hợp, tôn trọng bản sắc văn hoá của địa phương, mặt khác góp phần gìn giữ môi trường, văn hóa bản địa và các danh thắng, di tích của địa phương, nâng cao lòng tự hào của nhân viên khách sạn và  cộng đồng

Nhóm Tiêu chí D. Tối đa lợi ích môi trường cho cộng đồng địa phương và hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực   

Nhóm Tiêu chí D,  từ D.1 đến D.3, gốm 49 tiêu chí, trong đó:

 Mục D.1 có 25 tiêu chí trong đó 11 tiêu chí cấp cơ sở, 9 tiêu chí cấp khuyến khích và 5 tiêu chí cấp cao.

Mục D.2 có 19 tiêu chí, trong đó 7 tiêu chí cấp cơ sở, 8 tiêu chí cấp khuyến khích và 4 tiêu chí cấp cao.

Mục D.3 có 05 tiêu chí, trong đó 2 tiêu chí cấp cơ sở, 2 tiêu chí cấp khuyến khích và 1 tiêu chí cấp cao.

D.1 – Bảo tồn tài nguyên. Mục D.1 có 25 tiêu chí trong đó 11 tiêu chí cấp cơ sở, 9 tiêu chí cấp khuyến khích và 5 tiêu chí cấp cao.

Thuyết minh của mục:

Các hoạt động của khách sạn tiêu thụ rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là điện, nước, nhiên liệu,… Đồng thời, các hoạt động này cũng thải vào môi trường, trực tiếp hay gián tiếp 1 lượng lớn chất thải, gây ô nhiễm. Vì vậy, thực hiện các hành vi tốt, sử dụng hợp lý tài nguyên vừa giúp khách sạn tiết kiệm tiêu thụ tài nguyên, giảm chi phí vận hành vừa góp phần bảo vệ môi trường

D.2 – Giảm thiểu ô nhiễm. Mục D.2 có 19 tiêu chí, trong đó 7 tiêu chí cấp cơ sở, 8 tiêu chí cấp khuyến khích và 4 tiêu chí cấp cao.

Thuyết minh của mục:

Hoạt động của khách sạn thải ra môi trường các chất thải độc hại bao gồm cả khí thải,  nước thải và rác thải, gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí, nước và đất. Vì vậy, việc kiểm soát phát thải, giảm thải góp phần giảm tác động không tốt  đến môi trường

D.3 - Bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cảnh quan. Mục D.3 có 05 tiêu chí, trong đó 2 tiêu chí cấp cơ sở, 2 tiêu chí cấp khuyến khích và 1 tiêu chí cấp cao.

Thuyết minh của mục:

Khách sạn, cửa hàng thường hay sử dụng gỗ quý hay san hô, ... để trang trí hay xây dựng. Nhà hàng thường bày bán hay phục vụ sản phẩm từ động thực vật hoang dã (như rùa biển, gỗ, ...). Để tránh việc sử dụng thái quá, chưa kịp tái tạo (sử dụng không bền vững) các sản phẩm có nguồn gốc từ hoang dã, khách sạn phải tuân thủ các quy định của luật pháp địa phương và quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cảnh quan.

4. Mục tiêu và phạm vi áp dụng Bộ tiêu chí nhãn “Bông sen xanh”:

Nhãn “Bông sen xanh” áp dụng để đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường đối với cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam, hướng tới nâng cao chất lượng môi trường, chất lượng sản phẩm du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam, tăng cường hội nhập quốc tế và góp phần phát triển du lịch bền vững.
Phạm vi áp dụng: để đánh giá cấp nhãn “Bông sen xanh” trước hết cho khách sạn, khu biệt thự du lịch và cụm căn hộ du lịch, lâu dài cho các loại CSLTDL khác.

5. Thuật ngữ: Trong tiêu chí Nhãn “Bông sen xanh” các thuật ngữ được hiểu như sau:

4.1. Môi trường
Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. 

Môi trường ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch và cũng chịu tác động ngược lại của hoạt động này.

4.2 Tác động môi trường 
Bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến môi trường, dù tiêu cực hay tích cực, do hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch gây ra (hoàn toàn hay một phần)
4.3. Ô nhiễm môi trường
Là sự làm thay đổi tính chất ban đầu của môi trường, mà những thay đổi này vượt quá tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

4.4. Bảo vệ môi trường: 

Hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu tới môi trường, ứng phó các sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác và sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
4.5. Quản Lý Môi Trường trong cơ sở lưu trú du lịch: 
Là một phần của hệ thống quản lý chung của cơ sở lưu trú du lịch bao gồm công tác xây dựng kế hoạch, chính sách bảo vệ môi trường; tổ chức triển khai và đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thông qua các biện pháp, kinh nghiệm hay nhằm quản lý, giảm thiểu tác động xấu của hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tới môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.
4.6. Chính sách môi trường:
Công bố của cơ sở lưu trú du lịch về ý định và nguyên tắc liên quan đến kết quả thực hiện các hoạt động tổng thể về môi trường, tạo khuôn khổ cho các hành động và xác định các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường của cơ sở lưu trú du lịch.
4.7.Tài nguyên 

Tất cả các dạng vật chất tồn tại tại ở dạng tự nhiên (đất, nước, không khí, khoáng sản, nhiên liệu,…) và ở dạng nhân tạo (tri thức của con người, sức lao động), chúng được sử dụng để tạo ra của cải vật chất và tạo ra giá trị mới của cuộc sống, bao gồm: các phương tiện có sẵn: hạ tầng, lao động, vật tư, nguyên liệu, tài sản tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch.
4.8. Quản lý tài nguyên: 
khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ đồng thời tiết kiệm chi phí, giảm chất thải, nâng cao chất lượng môi trường.
4.9. Lưới hạn dòng: 

là thiết bị có tác dụng làm hạn chế lưu lượng nước từ các vòi nước nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng.

4.10. CFC
là hợp chất của Cloflocacbon, là khí thải độc hại tới sức khoẻ của con người

4.11. Nước xám
Là nước thải tương đối sạch từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày bao gồm nước thải từ nhà tắm, bồn rửa mặt, bồn rửa trong nhà bếp, nước thải từ máy giặt... đã  hoặc chưa qua xử lý. Nước xám được thu gom và sử dụng lại chủ yếu cho các mục đích không cần nước sạch như cọ rửa sân vườn, tưới cây…

4.12. Bẫy mỡ

Là thiết bị có tác dụng tách lượng mỡ trong nước thải trước khi đổ vào hệ thống thu gom và bể xử lý nước thải.

4.13 Đa dạng sinh học

Là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.
6. Yêu cầu đối với cơ sở lưu trú du lịch (các tiêu chí của Nhãn “Bông sen xanh”) 

3.1  YÊU CẦU CHUNG:

- Cơ sở lưu trú du lịch phải thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường. 

- Phải có Đề án BVMT hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường (tuỳ theo quy định) và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Phải xuất trình được trong hồ sơ đề nghị cấp Nhãn Bông sen xanh một trong những tài liệu trên), cụ thể: 

- Đối với các cơ sở lưu trú xây dựng hoạt động trước 01/7/2006, phải có Đề án BVMT được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt /xác nhận: 
+  Các khách sạn, nhà nghỉ từ 100 phòng nghỉ trở lên; khu du lịch, vui chơi giải trí diện tích từ 10 ha trở lên; Cơ sở dịch vụ du lịch tại các khu vực ven biển, trên các đảo có lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên phải có đề án BVMT được cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh (Sở tài nguyên và Môi trường) phê duyệt .

+ Các cơ sở lưu trú khác phải có đề án BVMT được cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp huyện (Phòng Tài nguyên Môi trường của UBND Quận/Huyện) xác nhận. 


- Đối với các cơ sở lưu trú xây dựng hoạt động sau 01/7/2006 phải có một trong hai bản sau:

+  Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực du lịch được phê duyệt (Do hội đồng thẩm định của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương hoặc cơ quan chuyên môn được uỷ quyền phê duyệt): đối với dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ từ 100 phòng nghỉ trở lên; Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí diện tích từ 10 ha trở lên; Dự án xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch (gồm cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất) tại các khu vực ven biển, trên các đảo có lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên. 

+ Cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận bởi Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã được uỷ quyền đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và khách sạn dưới 100 phòng.

III/   Đề xuất quy định về cách thức đánh giá và quy trình cấp Nhãn  sinh thái áp dụng cho   CSLTDL ở VN 

Trong các tiêu chí chính A, B, C và D, các nhóm tiêu chí cụ thể được đánh số thứ tự theo tiêu chí chính, ví dụ như A.* và chi tiết hơn A.*.*. Các tiêu chí chỉ nêu những hành vi tốt hoặc những thể hiện tốt nếu được thực hiện trong cơ sở lưu trú du lịch. Nếu cơ sở nào đảm bảo đủ điểm sẽ được cấp nhãn sinh thái Bông sen xanh (không nêu cách thức thực hiện những hành vi hay trình diễn những thể hiện đó).

Ngoài ra, nếu khách sạn thực hiện được thêm những hành vi được xem là tốt, không có trong danh sách các tiêu chí nêu trên, nhưng vẫn thể hiện được các yêu cầu của tiêu chí chính, sẽ được cân nhắc và đánh giá bởi Hội đồng Kỹ thuật.

3.1 Nguyên tắc đánh giá để cấp Nhãn sinh thái “Bông sen xanh” 

- Nguyên tắc chung : Đơn vị nộp đủ hồ sơ hợp lệ, không có khiếu kiện hay vi phạm pháp luật trong thời gian nộp hồ sơ.

- Nguyên tắc cho điểm: Mỗi tiêu chí đại diện cho một hành vi hoặc cách thể hiện tốt (được thực hiện hoặc trình diễn trong khách sạn/ cơ sở lưu trú du lịch) để tiến tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, nếu câu trả lời là “có”, tùy theo loại tiêu chí, được đánh giá điểm như sau:

o
Tiêu chí cấp cơ sở                     -  1 điểm/ tiêu chí

o
Tiêu chí cấp Khuyến khích 
-  2 điểm/ tiêu chí

o
Tiêu chí cấp Cao 
      -  3 điểm/ tiêu chí

            Riêng các tiêu chí mục A.5  được  nhân hệ số 2.

Điểm càng cao nghĩa là khách sạn được đánh giá thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường và  xếp hạng cao. Tổng số điểm trong bộ tiêu chí này tổng cộng là 158 điểm (kể cả các tiêu chí được nhân hệ số 2) (Xem phụ lục).

Ngoài các tiêu chí trên, nếu khách sạn có thực hiện các hành vi khác (không được liệt kê trong bộ tiêu chí này nhưng đạt những yêu cầu của tiêu chí chính), thì việc đánh giá sẽ được Hội đồng kỹ thuật cân nhắc.

3.2 Dự kiến cách đánh giá, xếp hạng nhãn  Bông sen xanh  : 

Dựa vào kết quả khảo sát theo 03 cấp trên để đánh giá các hành vi mà cơ sở lưu trú du lịch thực hiện sẽ xếp hạng theo 5 cấp
1 1 bông sen xanh: 
đạt từ 35 điểm đến 45 điểm, trong đó ít nhất đạt 20 tiêu chí cấp cơ sở và 3 tiêu chí cấp khuyến khích.

2 2 bông sen xanh: đạt từ 45 điểm đến 55 điểm, trong đó ít nhất đạt 24 tiêu chí cấp cơ sở, 6 tiêu chí cấp khuyến khích. và 1 số tiêu chí cấp cao.

3 3 bông sen xanh: 
đạt từ 55 điểm đến 65 điểm, trong đó ít nhất đạt 28 tiêu chí cấp cơ sở, 9 tiêu chí cấp khuyến khích, và 2 tiêu chí cấp cao.

4 4 bông sen xanh: 
đạt từ 65 điểm đến 85 điểm, trong đó ít nhất đạt 32 tiêu chí cấp cơ sở, 12 tiêu chuẩn khuyến khích, và 4 tiêu chí cấp cao.

5 5 bông sen xanh: 
đạt trên 85 điểm, trong đó ít nhất đạt 34 tiêu chí cấp cơ sở, 15 tiêu chuẩn khuyến khích, và 6 tiêu chí cấp cao.

Đối với khách sạn đã được xếp hạng, tuỳ thuộc vào thực tế điểm được đánh giá, có 1 số trường hợp đặc biệt, ví dụ như khách sạn 3 sao muốn đạt Nhãn Du lịch bền vững cấp 4 bông sen xanh hoặc khách sạn 4 sao chỉ đạt tiêu chuẩn 3 bông sen xanh, được trình bày trong bảng sau:

Bảng điểm Nhãn Bông sen xanh theo hạng của khách sạn Việt Nam

	Loại
	Quy mô khách sạn

	
	    1 sao
	     2 sao
	    3 sao
	    4 sao
	    5 sao

	1 bông sen xanh
	35 - 45 điểm

Trong đó ít nhất đạt:  20 CS  + 3 KK
	35 - 45 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 20 CS + 6 KK
	35 - 45 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 20 CS + 6 KK + 1 CC
	35 - 45 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 6 KK + 1 CC
	35 - 45 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 6 KK + 2 CC

	2 bông sen xanh
	45 – 55 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 20 CS + 3 KK
	45 – 55 điểm

Trong đó ít nhất đạt:  24 CS + 6 KK + 1 CC
	45 – 55 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 6 KK + 2 CC
	45 – 55 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 9 KK + 2 CC
	45 – 55 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 28 CS + 9 KK + 2 CC

	3 bông sen xanh
	55 - 65 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 20 CS + 3 KK
	55 - 65 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 6 KK + 1 CC
	55 - 65 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 28 CS + 9 KK + 2 CC
	55 - 65 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 28 CS + 9 KK +  4 CC
	55 - 65 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 32 CS + 9 KK + 4 CC

	4 bông sen xanh
	65 - 85 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 20 CS + 3 KK
	65 - 85 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 6 KK + 1 CC
	65 - 85 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 28 CS + 9 KK + 2 CC
	65 - 85 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 32 CS + 12 KK + 4 CC
	65 - 85 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 32 CS + 12 KK + 6 CC

	5

bông sen xanh
	85 - 158 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 20 CS + 3 KK
	85 - 158 điểm

Trong đó ít nhất đạt: 24 CS + 6 KK + 1 CC
	85 - 158 điểm
Trong đó ít nhất đạt: 28 CS + 9 KK + 2 CC
	85 - 158 điểm
Trong đó ít nhất đạt: 32 CS + 12 KK + 4 CC
	85 - 158 điểm
Trong đó ít nhất đạt: 34 CS +15 KK + 6 CC


Ghi chú:

CS: tiêu chí cấp Cơ sở, KK: tiêu chí cấp Khuyến khích, CC: tiêu chí cấp cao.
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